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TÒA ÁN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG NGÃI          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Bản án số: 78/2023/HS-PT  

Ngày 13-7-2023  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Mỹ Giang. 

Các Thẩm phán: Bà Trần Thị Bé. 

                           Bà Phạm Thị Thu Phương. 

Thư ký phiên tòa: Ông Trần Đại Nghĩa – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Ngãi. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Huy Bình – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 13 tháng 7 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 

94/2022/TLPT-HS ngày 09 tháng 6 năm 2023 do có kháng cáo của bị cáo đối 

với bản án hình sự sơ thẩm số: 12/2023/HS-ST ngày 28/4/2023 của Tòa án nhân 

dân huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Trần Thị N, sinh ngày 29/7/1977 tại tỉnh Quảng Ngãi.  

Nơi cư trú: Thôn XV, xã HĐ, huyện NH, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: 

Nông; trình độ học vấn: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần K và bà Nguyễn Thị T (Chết); chồng đã ly 

hôn; có 02 con, lớn sinh năm 1997, nhỏ sinh năm 1999; tiền án: Không; tiền sự: 

01 tiền sự, ngày 18/3/2022 bị Công an xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành xử 

phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc số tiền: 1.500.000đồng theo Quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính số 05/QĐXPHC, bị cáo đã thi hành xong vào 

ngày 23/3/2022. 

Nhân thân: Bị cáo đã 02 lần bị xử lý hành chính về hành vi đánh bạc, cụ 

thể: Bị Công an xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành xử phạt số tiền: 

1.000.000đồng theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 23/QĐ – XPHC 

ngày 21/9/2020; bị Công an xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành xử phạt số tiền: 
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2.000.000đồng theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 20/QĐ – 

XPVPHC ngày 28/9/2020. 

Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư 

trứ”. Bị cáo tại ngoại; có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 15 giờ ngày 02/02/2023, tại nhà ông Lâm Tấn T ở tổ dân phố 

PVT, thị trấn C, huyện NH có Trần Thị N, bà Nguyễn Thị L, ông Trương Quang 

L1, bà Nguyễn Thị Hồng H đến chúc tết. Lúc này, ông T ngồi nói chuyện được 

30 phút thì ông T rời khỏi nhà đi công việc, trong lúc ngồi chờ ông T trở về nhà 

thì Trần Thị N, bà Nguyễn Thị L, ông Trương Quang L1, bà Nguyễn Thị Hồng 

H cùng rủ nhau đánh bài tiến lên thắng thua bằng tiền từ 10.000đồng đến 

20.000đồng/ván, những người này lấy tấm vải mền trải ra trên bàn, mỗi người 

ngồi trên ghế nhựa ở một góc bàn và sử dụng bộ bài tây (52 lá) có sẵn trên bàn 

để đánh bạc thắng thua bằng tiền với nhau, đến 16 giờ cùng ngày thì bị Công an 

thị trấn C, huyện NH phát hiện lập biên bản, tạm giữ đồ vật gồm: 01 (Một) bộ 

bài tây 52 lá; 01 (một) chăn bông nhiều màu sắc kích thước (163x240) cm; 04 

(Bốn) ghế nhựa màu xanh trắng có lưng tựa; 01 (Một) bàn bằng kim loại màu 

trắng sáng kích thước (80x48x54)cm; tạm giữ trên sòng bạc số tiền 490.000 

đồng. 

Tạm giữ trên người của Trương Quang L1 số tiền 6.088.000 đồng, 

Nguyễn Thị Hồng H số tiền 1.000.000 đồng và Nguyễn Thị L số tiền 510.000 

đồng. Quá trình điều tra xác định số tiền các đối tượng đã dùng vào việc đánh 

bạc như sau: 

Trần Thị N mang theo số tiền 170.000 đồng sử dụng vào mục đích đánh 

bạc, đến thời điểm bị phát hiện N đánh bạc thua số tiền 40.000 đồng, còn lại 

130.000 đồng để trên sòng bạc bị Công an thu giữ. 

Nguyễn Thị L mang theo số tiền 610.000 đồng và sử dụng 100.000 đồng 

để đánh bạc. Đến thời điểm bị phát hiện, L đã thua 20.000 đồng, còn lại 80.000 

đồng để trên sòng bạc bị Công an thu giữ. Thu giữ trên người của L số tiền 

510.000 đồng, số tiền này sử dụng mua phân bón cho lúa, không sử dụng vào 

mục đích đánh bạc. 

Trương Quang L1 mang theo số tiền 6.218.000 đồng và sử dụng 130.000 

đồng để đánh bạc. Quá trình đánh bạc L1 thắng số tiền 40.000 đồng, khi bị phát 

hiện L1 để số tiền 170.000 đồng trên sòng bạc bị Công an thu giữ. Thu giữ trên 

người của L1 số tiền 6.088.000 đồng, số tiền này dùng để mua đá làm bia mộ, 

không sử dụng vào mục đích đánh bạc. 
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Nguyễn Thị Hồng H mang theo số tiền 1.090.000 đồng và sử dụng 90.000 

đồng để đánh bạc. Quá trình đánh bạc H thắng số tiền 20.000 đồng, khi bị phát 

hiện H để số tiền 110.000 đồng trên sòng bạc bị Công an thu giữ. Thu giữ trên 

người của H số tiền 1.000.000 đồng, số tiền này dùng để mua sắm đồ đạc trong 

nhà, không sử dụng vào mục đích đánh bạc. 

Bản án hình sự sơ thẩm số: 12/2023/HS-ST ngày 28/4/2023 của Tòa án 

nhân dân huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. 

 Tuyên bố: Bị cáo Trần Thị N phạm tội “Đánh bạc”. 

 Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 38 của Bộ 

luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

 Xử phạt: Bị cáo Trần Thị N 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án. 

Ngoài ra, còn tuyên về phần xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo 

theo luật định. 

Ngày 08/5/2023, bị cáo Trần Thị N kháng cáo xin được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo. 

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc 

giải quyết vụ án: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị N về tội “Đánh 

bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp 

luật. Xét kháng cáo của bị cáo thì thấy Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính 

chất hành vi phạm tội của bị cáo, xem xét về nhân thân và xử phạt bị cáo 06 

tháng tù về tội “Đánh bạc” là phù hợp. Tại giai đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo 

cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự gia đình có công với cách 

mạng. Tuy nhiên, mức hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng cho bị cáo là 

không nặng. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 

[1] Hành vi của bị cáo:  

Khoảng 16 giờ ngày 02/02/2023 tại nhà của ông Lâm Tấn T, bị cáo Trần 

Thị N, bà Nguyễn Thị L, ông Trương Quang L1, bà Nguyễn Thị Hồng H cùng 

rủ nhau đánh bài tiến lên thắng thua bằng tiền từ 10.000đồng đến 20.000đồng 

mỗi ván thì bị Công an thị trấn C, huyện NH phát hiện lập biên bản. Thu giữ tại 

chiếu bạc tổng số tiền 490.000 đồng. 
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Mặc dù Trần Thị N, Nguyễn Thị L, Trương Quang L1, Nguyễn Thị Hồng 

H đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000đồng nhưng quá trình điều tra xác định 

ngày 18/3/2022, Trần Thị N bị Công an xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành xử 

phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc số tiền: 1.500.000đồng theo Quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính số 05/QĐXPHC,  vào ngày 23/3/2022, bị cáo 

đã thi hành xong, chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành 

chính nhưng bị cáo Trần Thị N lại tiếp tục có hành vi đánh bạc thắng thua bằng 

tiền. 

Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ hành vi 

đánh bạc thắng thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn thực hiện, 

hành vi của bị cáo đã xâm phạm trật tự công cộng tại địa phương. 

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị N về tội “Đánh bạc” 

quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[2] Xét kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng:  

Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội 

của bị cáo, xem xét về nhân thân, áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự cho bị cáo, xử phạt bị cáo Trần Thị N 06 tháng tù về tội “Đánh 

bạc” là tương xứng.  

Tại giai đoạn xét xử phúc thẩm bị cáo cung cấp thêm tình tiết gia đình bị 

cáo có công với cách mạng, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy 

định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự được áp dụng thêm cho bị cáo, tuy 

nhiên, bị cáo đã ba lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc thắng 

thua bằng tiền nhưng không lấy đó làm bài học mà vẫn tiếp tục vi phạm thể hiện 

thái độ xem thường pháp luật. Xét thấy mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt 

bị cáo là không nặng. Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của 

bị cáo giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm về phần hình phạt đối với bị cáo. 

[3] Đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát là đúng quy định và phù hợp với 

nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

[4] Về án phí: Bị cáo Trần Thị N phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự 

phúc thẩm. 

 [5] Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; 

điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường 
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vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án. 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Thị N. Giữ nguyên bản án 

hình sự sơ thẩm số: 12/2023/HS-ST ngày 28/4/2023 của Tòa án nhân dân huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. 

 Áp dụng: khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 

38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

 Xử phạt: Bị cáo Trần Thị N 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc”, thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án. 

 2. Về án phí: Bị cáo Trần Thị N phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự 

phúc thẩm. 

3. Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

4. Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                                              
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;                                      

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND, TAND huyện Nghĩa Hành; 

- Công an huyện Nghĩa Hành; 

- THA dân sự huyện Nghĩa Hành; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ.           

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

                   Lê Thị Mỹ Giang 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ             THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                        

 

 

 

Trần Mười          Nguyễn Văn Năm                       Trần Thị Bé     
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Nơi nhận:                                              
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;                                      

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND, TAND thị xã Đức Phổ; 

- Công an thị xã Đức Phổ; 

- THA dân sự thị xã Đức Phổ; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ.           

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                     Trần Thị Bé 

                         

                     

  

 

 


